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PHỤ LỤC 10
)\HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1982 - 2022
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Lựa chọn 32, trong đó 25 GV, 07 CBQL)

	
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Bà Lê Kim Mai, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh
Năm sinh: 1968
Trình độ đào tạo: Đại học

	2. 
	Bà Nguyễn Bích Hà, Nguyên Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội
Năm sinh: 1962
Trình độ đào tạo: Đại học

	3. 
	Bà Ngô Ngọc Thủy, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng
Năm sinh: 1959	
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	4. 
	Ông Đỗ Thanh Dương, nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định
Năm sinh: 1942
Trình độ đào tạo: Đại học

	5. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương
Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Đại học

	6. 
	Bà Nguyễn Thị Bảo Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Năm sinh: 1969
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	7. 
	Ông Nguyễn Tấn Huy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
Năm sinh: 1966
Trình độ đào tạo: Đại học 

	8. 
	Bà Trịnh Thị Bạch Yến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1979
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	9. 
	Bà Vũ Thị Tố Loan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên
Năm sinh: 1979
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	10. 
	Bà Trần La Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La
Năm sinh: 1971
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	11. 
	Bà Trần Bích Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Năm sinh: 1975
Trình độ đào tạo: Đại học 

	12. 
	Bà Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ 
Năm sinh: 1974	
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	13. 
	Bà Phạm Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	14. 
	Bà Phạm Thị Hải Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái
Năm sinh: 1985
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	15. 
	Bà Phạm Thị Thu Nga, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Sinh năm 1967
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	16. 
	Ông Lê Văn Hoành, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Năm sinh: 1961
Trình độ đào tạo: Đại học 

	17. 
	Bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT chuyên Quốc học - Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	18. 
	Bà Nguyễn Thị Liễu Hoàn, Tổ phó Tổ Ngữ Văn - Thư viện, Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình
Năm sinh: 1976
Trình độ đào tao: Thạc sĩ 

	19. 
	Ông Lê Công Long, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Năm sinh: 1982
Trình độ đào tạo: Đại học 

	20. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

	21. 
	Ông Bùi Hữu Pha, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, tỉnh Ninh Thuận
Năm sinh: 1971
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	22. 
	Ông Lê Phúc Nhã Thịnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Năm sinh: 1988
Trình độ đào tạo: Đại học

	23. 
	Bà Võ Thị Thúy Quyên, Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông Thái Hòa, tỉnh Bình Dương
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	24. 
	Ông Đào Viết An, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, tỉnh Kiên Giang
Năm sinh: 1966
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

	25. 
	Ông Đỗ Trung Lai, Giáo viên Trường Trường Trung học phổ thông Tân Châu, tỉnh An Giang
Năm sinh: 1962
Trình độ đào tạo: Đại học

	26. 
	Ông Triệu Vy Hùng, nguyên Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, tỉnh Đắk Lắk
Năm sinh: 1959
Trình độ đào tạo: Đại học

	27. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tao: Thạc sĩ 

	28. 
	Bà Đoàn Thị Thúy Liễu, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
Năm sinh: 1960
Trình độ đào tạo: Đại học 

	29. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ Văn - Ngoại ngữ, Trường Trung học phổ thông Tử Đà, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1969	
Trình độ đào tạo: Đại học

	30. 
	Ông Nguyễn Gia Đông, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Quảng Nam
Sinh năm: 1963
Trình độ đào tạo: Đại học 

	31. 
	Ông Phạm Hoàng Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Năm sinh: 1964
Trình độ đào tao: Thạc sĩ 

	32. 
	Ông Nguyễn Quốc Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm sinh: 1980
Trình độ đào tao: Tiến sĩ
Vụ TĐKT giới thiệu



